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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẮK MIL 

TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

Bản án số: 36/2021/DS-ST 

Ngày: 17/5/2021 

   vi   tranh  hấp hợp đồng 

tín dụng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK MIL 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  r  n          n ; 

Cá  Hội thẩm nhân dân: Ông   u  n   n     v   n     n      á ; 

- Thư ký phiên tòa: Ông  r n   m  u n –     ký Tòa án n ân dân  u ện 

 ắk M l. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil tham gia phiên toà: B  

     u      –   ểm sát v  n. 

 Ngày 17/5/2021, tạ  trụ sở  ò  án n ân dân  u ện  ắk M l xét xử s  t ẩm 

  n  k    vụ án t ụ lý số: 396/2020/TLST-DS, ngày 09/12/2020 về v ệ : “Tranh 

 hấp hợp đồng tín dụng” t eo Qu ết địn  đ   vụ án r  xét xử số: 

27/2021/Q XX-ST ngày 09/4/2021 v  Qu ết địn   o n p   n tò  số: 

30/2021/Q XX-ST ngày 28/4/2021,   ữ   á  đ  n  sự: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng N; 

 ị    ỉ:  ố 02 đ ờn   , p  ờn    , quận B,    n  p ố H   ộ . 

Người đại di n theo pháp luật: Ôn    ết   n   –  ổn  G ám đố ; 

Người đại di n theo ủy quy n: Ông Phan Công Q – G ám đố  Ngân hàng N 

– C   n án   ắk   n . 

 ị    ỉ:  ố 35, đ ờn  23/3, tổ dân p ố 3, p  ờn    , t  n  p ố Gia Ngh a, 

tỉn   ắk   n . 

Người đượ  ủy quy n lại: Ôn   r n Qu n  B –     G ám đố  Ngân hàng N 

– C   n án    k M l,  u ện  ắk M l, tỉn   ắk   n . 

 ị    ỉ:  ố 16    Duẩn, t ị tr n  ắk M l,  u ện  ắk M l, tỉn   ắk   n . 

- Bị đơn: Ông  ý  r ờn     –  ắn  m t, k  n     lý do;  

               B  B n   ị   –  ắn  m t, k  n     lý do; 

 ị    ỉ:    n 03, x   ,  u ện   k M l, tỉn    k   n . 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

- Theo nội dung đơn khởi ki n, lời khai  ủa người đại di n theo ủy quy n  ủa 

nguyên đơn ông Trần Quang B trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa: 
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Theo   p đồn  tín dụn  số 5301-LAV-201602222, ngày 12/10/2016, ông Th v  

   L đ    Ngân hàng N – Chi nhánh   k M l, tỉn   ắk   n  đồn  ý p   du ệt 

v    ả  n ân   o v   số t ền 100.000.000 đồn , t ờ   ạn   o v   l  12 t án , t ờ  

 ạn t  n  toán n    10/10/2017 ông Th v     L    n     vụ trả số t ền  ố  l  

100.000.000 đồn . Do đ ều k ện k n  tế k   k  n n n n ân   n       ạn t ờ   ạn 

trả n  đến n    10/4/2018, địn  k  trả l   06 t án /01 l n, l   su t cho vay 

10,5%/n m, mụ  đí   v   để mu  sắm vật dụn      đìn .  

 ể đảm  ảo   o k oản v   t ì ông Th v     L       o   o   ân   n  01 

G       n  n ận qu ền sử dụn  đ t số BH 493644, t ử  đ t số 108, tờ  ản đồ số 

49, d ện tí   4676m
2
 do      n n ân dân  u ện   k M l   p n    05/7/2012 

đ n  tên ông  ý  r ờn     v     B n   ị  ; đ t t   lạ  tạ  t  n 03, x    k 

 D r t,  u ện   k M l, tỉn    k   n . Tuy nhiên,   ữ  ông Th v     L v   

  ân   n  k  n  ký   p đồn  t ế    p qu ền sử dụn  đ t đố  v   t ử  đ t n u 

trên. Quá trìn  t ự    ện   p đồn  tín dụn , ông Th v     L đ  trả số t ền l     o 

  ân   n  l  15.915.278 đồn ; đố  v   số t ền  ố  100.000.000 đồn  ông Th v  

   L k  n  trả n  đ n    m kết,  ố tìn    â    m   d    ân   n  đ  đ n đố , 

n ắ  n ở r t n  ều l n. 

 ạ  p   n tò , n  ờ  đạ  d ện t eo    qu ền     n u  n đ n   u   u ông Th 

v     L p ả     n     vụ t  n  toán   o Ngân hàng N – Chi nhánh   k M l -  ắk 

Nông số t ền tín  đến n    xét xử  n    17/5/2021  là 148.503.900 đồn , tron  

đ  t ền  ố  100.000.000 đồn , t ền l   tron   ạn 32.221.708 đồn , t ền l   quá  ạn 

16.282.192 đồn  và to n  ộ l   su t p át s n  t eo   p đồn  tín dụn    o đến k   

t  n  toán xon  n . 

Quá trìn    ả  qu ết vụ án, n    09/4/2021   ân   n     đ n x n r t một 

p  n   u   u k ở  k ện đố  v   v ệ  xử lý t   sản  ảo đảm l  qu ền sử dụn  đ t 

theo G       n  n ận qu ền sử dụn  đ t số BH 493644, t ử  đ t số 108, tờ  ản 

đồ số 49, d ện tí   4676m
2
 do      n n ân dân  u ện   k M l   p n    

05/7/2012 đ n  tên ông  ý  r ờn     v     B n   ị  . 

- Bị đơn ông    Trường Th và  à Bàn Thị  : Tòa án n ân dân  u ện  ắk 

M l đ  t ến   n  tốn  đạt h p lệ  á  v n  ản tố tụng cho ông Th v     L, n  n  

  ỉ     n  Th đến  ò  án l m v ệ ,    L k  n  đến  ò  án v   ũn  k  n   un  

c p tài liệu, ch ng c  ch ng minh ho c có yêu c u phản tố, yêu c u độc lập đối 

v i yêu c u khởi kiện c   n u  n đ n. 

 ại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện  ắk Mil tham gia phiên toà phát 

biểu ý kiến:  

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án c a 

Thẩm p án,     ký, Hộ  đồng xét xử v  n u  n đ n đều ch p   n  đ n  qu  

định c a Bộ luật Tố tụng Dân sự. Bị đ n đ  đ  c triệu tập h p lệ nhiều l n n  n  

vẫn vắng m t, đề nghị Hộ  đồng xét xử tiến hành xét xử vắng m t t eo qu  địn  

p áp luật. 

- Về nội dung vụ án: C n      ều 26, 35, 39, 147, 157 v  262     Bộ luật  ố 

tụn  dân sự. Áp dụn   á    ều 317, 318, 322, 323, 463, 466, 468, 470 c a Bộ 

luật dân sự;   ều 91 Luật các tổ ch c tín dụn , đề nghị Hộ  đồng xét xử ch p 

nhận yêu c u khởi kiện c a nguyên đ n,  uộc ông  ý  r ờn     v     B n   ị   

p ả     n     vụ t  n  toán   o Ngân hàng N số t ền 148.503.900 đồn  và toàn 
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 ộ l   su t p át s n  t eo   p đồn  tín dụn    o đến k   t  n  toán xon  n . Về 

án phí,  ị đ n ông Th v     L p ả    ịu án p í dân sự s  t ẩm t eo qu  địn .  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 C n    vào các tài liệu, ch ng c  có trong hồ s  vụ án, kết quả xét hỏi, tranh 

luận tại phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nhận định: 

 [1]. Về th  tục tố tụng: 

 [1.1]. Về quan hệ tranh ch p: C n    v o đ n k ởi kiện và các tài liệu ch ng 

c  kèm t eo xá  địn  đâ  l  qu n  ệ pháp luật tranh ch p h p đồng tín dụng theo 

qu  định tại khoản 3   ều 26 c a Bộ luật tố tụng dân sự.  

 [1.2]. Về thời hiệu khởi kiện: Vụ án còn trong thời hiệu khởi kiện.  

 [1.3]. Về thẩm quyền giải quyết: Bị đ n, ông Th v     L    đị    ỉ tạ  t  n 

03, x    k   D r t,  u ện   k M l thuộc thẩm quyền giải quyết c a Tòa án nhân 

dân huyện  ắk M l t eo qu  định tại k oản 3   ều 26, khoản 1   ều 35 v  đ ểm 

a khoản 1   ều 39 c a Bộ luật tố tụng dân sự.  

 [1.4]. Về sự vắng m t c a bị đ n ông Th v     L tạ  p   n tò : M   d  đ  

đ  c Tòa án triệu tập nhiều l n  đ  t ến hành Th báo, niêm yết t eo đ n  qu  

định c a pháp luật  n  n     L k  n  đến Tòa án làm việc; không cung c p tài 

liệu, ch ng c   ì để bảo vệ quyền và l i ích h p pháp c a mình nên phải chịu hậu 

quả về việ  k  n  đ   r     ng c  để ch ng minh theo khoản 4   ều 91 Bộ luật 

tố tụng dân sự; đố  v    n  Th  vắn  m t k  n     lý do . Việc xét xử vắng m t 

bị đ n tạ  p   n tò  l  đảm bảo qu  định tạ    ều 227 v    ều 228 Bộ luật  ố 

tụn  dân sự. 

  2 .  ề nộ  dun  khởi kiện c   n u  n đ n, Hộ  đồng xét xử xét t   : 

 [2.1]. Về h p đồng tín dụng: Ông Th v     L vay vốn tại Ngân hàng N – Chi 

n án    k M l -  ắk   n  theo H p đồng tín dụng số 5301-LAV-201602222 ký 

ngày 12/10/2016, thời hạn cho vay là 12 tháng, ông Th v     L vay số tiền 

100.000.000 đồng  t  n    12/10/2016 đến n    23/10/2016 l  11 n   , l   su t 

l  7% một n m, số t ền l   tron   ạn p ả  trả l  210.959 đồn ), t  n    

24/10/2016 đến n    xét xử s  t ẩm  n    17/5/2021  lãi su t cho vay l  10,5% 

một n m.     vậy, việc giao kết h p đồng tín dụng giữa các bên là có thật, nội 

dung thỏa thuận trong h p đồng phù h p v   qu  định c a pháp luật. Quá trình 

thực hiện h p đồng ông Th v     L đ  trả số t ền l     o N ân   n  l  15.915.000 

đồn . Tuy nhiên, k   đến  ạn trả t ền  ố  ông Th v     L không t ự    ện theo 

thoả thuận c a h p đồng tín dụn  đ  c ký kết giữa 02 bên, ông Th v     L đ  v  

phạm n     vụ trả n  đối v i Ngân hàng kể t  ngày 11/4/2018. Do đ , việc Ngân 

hàng khởi kiện yêu c u ông Th v     L phải thanh toán toàn bộ số n  l       n   , 

c n ch p nhận yêu c u khởi kiện c   n u  n đ n  uộc bị đ n p ải thanh toán số 

n  gốc là 100.000.000 đồng. 

  2.2 .  ối v i yêu c u khởi kiện c a n u  n đ n về lãi su t, Hộ  đồng xét xử 

xét th y: Nội dung thỏa thuận về lãi su t trong hạn, lãi su t quá hạn giữ    ân 

  n  v   ông Th v     L theo h p đồng tín dụn , đ n đề nghị giải ngân kiêm khế 

  c nhận n  là phù h p v   qu  định c a Ngân hàn      n  c về việc cho vay 

c a các tổ ch c tín dụng tạ    ều 3,   ều 91 Luật các tổ ch c tín dụng, phù h p 

v    á  qu  định tạ    ều 357 v    ều 468 c a Bộ Luật dân sự. Do đ , c n ch p 
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nhận yêu c u khởi kiện c   n u  n đ n, buộc bị đ n p ải thanh toán số t ền l   

tín  đến n    xét xử  n    17/5/2021),  ụ t ể: T ền l   tron   ạn 32.221.708 

đồn , t ền l   quá  ạn 16.282.192 đồn  v  to n  ộ l   su t p át s n  t eo   p 

đồn  tín dụn    o đến k   t  n  toán xon  n . 

  2.3 .  ối v i tài sản  ảo đảm:  ể đảm bảo cho khoản v   t ì Ngân hàng N 

– C   n án    k M l -  ắk   n       ữ     ông Th v     L 01 G       n  n ận 

qu ền sử dụn  đ t số BH 493644, t ử  đ t số 108, tờ  ản đồ số 49, d ện tí   

4676m
2
 do      n n ân dân  u ện   k M l   p n    05/7/2012 đ n  t n ông  ý 

 r ờn     v     B n   ị  ; đ t t   lạ  tạ  t  n 03, x    k  D r t,  u ện   k 

M l, tỉn    k   n . Tuy nhiên,   ữ    ân   n  v    n  Th v     L k  n  ký 

  p đồn  t ế    p  ảo đảm t eo qu  địn      p áp luật.  

 N    09/4/2021,   ân   n     đ n x n r t một p  n   u   u k ở  k ện xử lý 

t   sản  ảo đảm l  qu ền sử dụn  đ t t eo G       n  n ận qu ền sử dụn  đ t số 

BH 493644, t ử  đ t số 108, tờ  ản đồ số 49, d ện tí   4676m
2
 do      n n ân 

dân  u ện   k M l   p n    05/7/2012 đ n  t n ông  ý  r ờn     v     B n 

  ị  . Xét th y, việ  n u  n đ n x n r t   u   u khởi kiện là hoàn toàn tự 

nguyện, nên Hộ  đồng xét xử đìn    ỉ xét xử đối v i các yêu c u n u  n đ n đ  

r t, qu  định tại khoản 2   ều 244 c a Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 [3]. Xét qu n đ ểm đề nghị c   đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện  ắk 

Mil tại phiên toà l       n   , Hộ  đồng xét xử c n ch p nhận. 

 [4]. Về án phí: Bị đ n ông  ý  r ờn     v     B n   ị   p ả  chịu án p í 

dân sự s  t ẩm t eo qu  định c   p áp luật.  

 Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

        C n    khoản 3   ều 26;   ều 35;   ều 39;   ều 147,   ều 157,   ều 228, 

khoản 2   ều 244 v    ều 262 c a Bộ luật Tố tụng dân sự;  á    ều 299, 317, 

318, 318, 320, 357, 463, 466, 468 c a Bộ luật dân sự n m 2015;  á    ều 3, 91, 

95 Luật các tổ ch c tín dụng; khoản 2   ều 26 c a Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14, n    30/12/2016 qu  định về m c thu, mi n, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 Tuyên xử: 

 1.  ìn    ỉ xét xử đối v i yêu c u khởi kiện c a Ngân hàng N về   u   u 

k ở  k ện xử lý t   sản  ảo đảm l  qu ền sử dụn  đ t t eo G       n  n ận 

qu ền sử dụn  đ t số BH 493644, t ử  đ t số 108, tờ  ản đồ số 49, d ện tí   

4676m
2
 do      n n ân dân  u ện   k M l   p n    05/7/2012 đ ng tên ông  ý 

 r ờn     v     B n   ị  . 

 2. Ch p nhận yêu c u khởi kiện c a n u  n đ n Ngân hàng N về việc “Tranh 

chấp hợp đồng tín dụng” đối v i bị đ n  ng  ý  r ờn     v     B n   ị  . Buộc 

ông  ý  r ờn     v     B n   ị   phải trả cho Ngân hàng N tổng số tiền tính 

đến n    17/5/2021 l  148.503.900 đồn  ( ột tr m   n mươi tám tri u, n m 

tr m linh  a nghìn,  hín tr m đồng , tron  đ  t ền  ố  100.000.000 đồn    ột 
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tr m tri u đồng , t ền l   tron   ạn 32.221.708 đồn   Ba mươi hai tri u, hai tr m 

hai mươi m t nghìn,  ảy tr m linh tám đồng  v  t ền l   quá  ạn 16.282.192 đồn  

( ười sáu tri u, hai tr m tám mươi hai nghìn, một tr m  hín mươi hai đồng . 

 Kể t  ngày tiếp theo c a ngày xét xử s  t ẩm (ngày 18/5/2021) ông  ý  r ờn  

Th v     B n   ị   phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi phát sinh theo m c lãi su t 

đ  c thỏa thuận tại h p đồng tín dụng số 5301-   -201602222, ký n    

12/10/2016   o đến khi trả xong n .  

 Sau khi ông  ý  r ờn  Th v     B n   ị   t  n  toán xon  k oản n ,  uộc 

Ngân hàng N – C   n án    k M l -  ắk   n  p ả     n     vụ p ả  trả lạ    o 

ông  ý  r ờn     v     B n   ị   01 G       n  n ận qu ền sử dụn  đ t số 

BH 493644, t ử  đ t số 108, tờ  ản đồ số 49, d ện tí   4676m
2
 do      n n ân 

dân  u ện   k M l   p n    05/7/2012 đ n  t n ông  ý  r ờn     v     B n 

  ị  ; đ t t   lạ  tạ  t  n 03, x    k  D r t,  u ện   k M l, tỉn    k   n  

 3. Về án phí: Ông  ý  r ờn     v     B n   ị   phải nộp số t ền 7.425.195 

đồn   Bảy tri u,   n tr m hai mươi l m nghìn, một tr m  hín mươi l m đồng  án 

phí dân sự s  t ẩm. Hoàn trả cho Ngân hàng N – C   n án    k Mil -  ắk   n  

số tiền tạm  n  án p í đ  nộp là 3.321.000 đồn  (Ba tri u,  a tr m, hai mươi m t 

nghìn đồng  theo biên lai số 0003788 ngày 08/12/2020 tại Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện  ắk Mil, tỉn   ắk   n . 

 4. Về quyền kháng cáo:   u  n đ n    qu ền kháng cáo bản án trong hạn 

15  m ờ  l m  n    kể t  ngày tuyên án; bị đ n    qu ền kháng cáo bản án trong 

hạn 15  m ờ  l m  n    kể t  ngày nhận đ  c bản án ho c bản án đ  c niêm yết 

t eo qu  định c a pháp luật. 

 Trường hợp bản án, Quyết định đượ  thi hành theo quy định tại Đi u 2 Luật 

thi hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi 

hành án hoặc bị  ưỡng chế thi hành án theo quy định tại  á  Đi u 6, 7, 7a, 7b và 

9 Luật thi hành án Dân sự. Thời hi u thi hành án được thực hi n theo quy định 

tại Đi u 30 Luật thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉn   ắk Nông; 

- VKSND huyện  ắk Mil; 

- Chi cục THADS huyện  ắk Mil; 

-    n  sự; 

-   u H ,   . 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
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